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	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Lĩnh vực hoạt động
	Ghi chú

	
	
	
	Công nghiệp
	Y tế
	Dịch vụ ATBX
	Nghiên cứu
	Xuất nhập khẩu
	GD-ĐT, Hải quan, Địa chất, Vàng
	Xử phạt

	TS
	
	
	69
	17
	8
	2
	18
	9
	

	1
	Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc
	Xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	x
	
	
	
	
	
	7 Tr

	2
	Công ty Cổ phần xi măng Chiềng Sinh
	Km 9, phường Chiềng Sinh, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
	x
	
	
	
	
	
	10 Tr

	3
	Công ty TNHH Đậu Thắm
	Tổ 11 phường Chiềng Lề, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
	
	
	
	
	
	x
	

	4
	Doanh nghiệp Vàng bạc tư nhân LT24K
	TK20, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La
	Tổ 4 phường Chiềng Lề, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
	
	x
	
	
	
	
	

	6
	Công ty Cổ phần CONTECH
	Lô C9-số 134, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, Hà Đông, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	

	7
	Trung tâm Giám sát và Kiểm định chất lượng xây dựng Vĩnh Phúc (nay là Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng)
	Số 7 đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, Tp.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	x
	
	
	
	
	
	10 Tr

	8
	Công ty TNHH MTV Bệnh viện Hy Vọng Mới
	Km 10 đường 5, KCN Phú Thị, Gia Lâm, Tp. Hà Nội
	
	x
	
	
	
	
	

	9
	Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ khoa học AE
	Phòng 1411, nhà OCT2, khu đô thị Xuân Phương Viglacera, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
	
	
	x
	
	
	
	

	10
	Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương
	Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
	
	x
	
	
	
	
	

	11
	Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam
	Số 19 Thọ Tháp, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
	
	
	
	
	x
	
	

	12
	Công ty Cổ phần sản xuất thương mại inox Nguyễn Minh
	D6/31, ấp 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	10 Tr

	13
	Văn phòng bán vé của Federal Express Corporation tại Việt Nam
	Tầng 4, số 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	
	x
	

	14
	Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Lập Tú
	Lầu 9, tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	15
	Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1
	Số 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	18 Tr

	16
	Công ty TNHH thương mại - sản xuất Oai Hùng
	Lô III-6, đường số 11, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	17
	Phân viện Khoa học Công nghệ xây dựng miền Nam
	Số 20/5B khu phố 3, quốc lộ 13,  phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	x
	
	
	10 Tr

	18
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà - Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng Sông Đà
	Khu B, nhà G10, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	15 Tr

	19
	Viện Địa chất
	Ngõ 84, phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	

	20
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VINCOMMERCE
	Số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	

	21
	Trường Đại học Y tế Công Cộng
	Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
	
	
	
	
	
	x
	

	22
	Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện
	Số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	

	23
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Tp. Hà Nội
	
	
	
	
	
	x
	

	24
	Viện Vật lý
	Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Tp. Hà Nội
	
	
	
	x
	
	
	

	25
	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ VINACOMIN
	Số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	7 Tr



	26
	Viện Dinh dưỡng Quốc Gia
	Số 48B Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
	
	x
	
	
	
	
	

	27
	Công ty Cổ phần Inotech
	Số E702, Tòa nhà The Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
	
	
	x
	
	
	
	7 Tr

	28
	Công ty Cổ phần Y học Rạng Đông
	Số 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
	
	x
	
	
	
	
	

	29
	Công ty TNHH Thương mại, Đầu tư và Công nghệ Chuẩn
	Phòng 108, khu tập thể 435A, 435 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
	
	
	x
	
	
	
	14 Tr

	30
	Công ty TNHH Med - Aid
	Số 12, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
	
	
	x
	
	
	
	14 Tr

	31
	Công ty TNHH ABB
	Km 9, quốc lộ 1A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	

	32
	Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu inox Kim Vỹ
	Số 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	4 Tr

	33
	Bệnh viện Nhân dân 115
	Số 527 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	
	x
	
	
	
	
	

	34
	Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh
	Số 02 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	35
	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
	Số 18-20 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	36
	Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
	Số 6 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	37
	Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ bức xạ
	Số 202 đường số 11, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	38
	Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình
	Tổ dân phố 13, phường Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	x
	
	
	
	
	
	10 Tr

	39
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Bình
	Tiểu khu 10, phường Đồng Phú, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	x
	
	
	
	
	
	

	40
	Công ty TNHH MTV Xi măng Sông Gianh
	Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
	x
	
	
	
	
	
	

	41
	Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
	Đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	
	x
	
	
	
	
	

	42
	Công ty Cổ phần 77
	Xã Liên Sơn, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	x
	
	
	
	
	
	

	43
	Công ty Cổ phần xi măng Phúc Lộc
	Xã Tượng Tĩnh, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	x
	
	
	
	
	
	

	44
	Công ty Cổ phần tập đoàn Hương Sen
	Số 18 Trần Thái Tông, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	x
	
	
	
	
	
	

	45
	Công ty Cổ phần Xi măng Kiện Khê
	Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	x
	
	
	
	
	
	

	46
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
	Số 530 Lý Bôn, Quang Trung, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	
	x
	
	
	
	
	10 Tr

	47
	Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Thái Bình
	Lô CN1, KCN TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	x
	
	
	
	
	
	

	48
	Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Long
	Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	x
	
	
	
	
	
	

	49
	Công ty Cổ phần xi măng Nội Thương
	Xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	x
	
	
	
	
	
	

	50
	Công ty Cổ phần xi măng Việt Trung
	Xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	x
	
	
	
	
	
	

	51
	Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
	Số 46 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	
	
	
	

	52
	Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang
	Số 02 đường Hùng Vương, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	
	x
	
	
	
	
	9 Tr

	53
	Công ty Cổ phần sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam
	KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
	x
	
	
	
	
	
	

	54
	Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam
	Lô III-26, đường 19/5A, nhóm công nghiệp III, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	55
	Công ty Cổ phần Tư vấn khảo sát dầu khí PVE
	Lầu 6, tòa nhà PV Gas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	56
	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
	Số 181 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	
	x
	
	
	
	
	

	57
	Chi nhánh Công ty TNHH APAVE Châu Á Thái Bình Dương tại Tp. Hồ Chí Minh
	Tầng 9-10 tòa nhà MB Tower, số 538 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	58
	Bệnh viện Truyền máu huyết học
	Số 118 Hồng Bàng, phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
	
	x
	
	
	
	
	

	59
	Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận
	Số 170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	
	x
	

	60
	Công ty Tuyển than Cửa Ông
	Phường Cửa Ông, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	x
	
	
	
	
	
	

	61
	Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV
	 Số 304 Trần Phú, Cẩm Thành, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	
	
	
	
	
	x
	

	62
	Bệnh viện Bãi Cháy
	Quốc lộ 279, Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
	
	x
	
	
	
	
	

	63
	Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin
	Số 46 Đoàn Thị Điểm, phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long,tỉnh Quảng Ninh
	x
	
	
	
	
	
	

	64
	Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long
	Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
	x
	
	
	
	
	
	

	65
	Công ty Cổ phần thiết bị Sài Gòn
	Số 27-29-31, đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	4 Tr

	66
	Công ty TNHH Transmedic
	Lầu 3, toà nhà Phượng Long, số 506 Nguyễn Đình Chiểu, phường 04, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	67
	Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An
	Số 32 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	68
	Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Kỹ thuật Minh Quang
	Số 411/15B Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	69
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Việt
	Số 213 Khánh Hội, phường 3, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.
	x
	
	
	
	
	
	

	70
	Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch vụ Kim Tài Linh
	Số 146 đường 20, phường 5, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	71
	Công ty TNHH Liên doanh Kỹ thuật giếng khoan PVD - Baker Hughes
	Phòng 1006, tòa nhà Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	72
	Công ty TNHH Thiết bị KHKT Mỹ Thành
	Số 445 đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
	
	
	
	
	x
	
	

	73
	Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt
	Số 156 đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	74
	Công ty TNHH Vector Infotech Việt Nam
	Phòng 8.01, tòa nhà IPC, số 1489 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	75
	Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Phương
	Số 119 đường 41, phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	76
	Công ty TNHH Công nghệ y học Chí Anh
	Số 155 đường Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	x
	
	
	
	14 Tr

	77
	Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec
	Số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
	
	x
	
	
	
	
	

	78
	Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Nam
	Tầng 5, số 164 Xã Đàn 2, Đống Đa, Tp. Hà Nội
	
	
	x
	
	
	
	

	79
	Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam
	Số 56 ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
	
	
	
	
	x
	
	

	80
	Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Khoa học Công nghệ
	Số 6, ngõ 84 phố Tây Trà, phường Trần Phú, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
	
	
	x
	
	
	
	

	81
	Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ
	Tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
	
	
	
	
	x
	
	

	82
	Viện Vật liệu xây dựng
	Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	

	83
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Mỹ Việt
	Số 405/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	84
	Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật
	Số 20, đường C22, phường 12, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	85
	Công ty TNHH NEC TOKIN Electronics Việt Nam
	Lô A5&A6 Khu chế xuất Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
	x
	
	
	
	
	
	

	86
	Công ty TNHH ON Semiconductor Việt Nam
	Số 10 đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
	x
	
	
	
	
	
	

	87
	Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Số 49 Pasteur, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	88
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Việt Bảo
	Số 15, đường Bàu Cát Sáu, phường 14, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	89
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc Huy
	Số 23 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	90
	Công ty TNHH Dược phẩm Trang thiết bị y tế T.D
	Số 429 Võ Văn Tần, phuờng 5, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	91
	Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hồng Anh
	Lô B8, Khu B, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	
	x
	

	92
	Công ty TNHH Kỹ thuật XIN (TP HCM)
	Số 3/15 phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	x
	
	

	93
	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kiểm tra kỹ thuật Alpha
	Số 37, đường A4, phường 12, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	94
	Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh(*)
	Số 03 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	
	x
	
	
	
	
	

	95
	Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam (Bệnh viện Pháp Việt)(*)
	Số 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
	
	x
	
	
	
	
	10 Tr

	96
	Bệnh viện Chợ Rẫy(*)
	Số 201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
	
	x
	
	
	
	
	

	97
	Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị(*)
	Km8 quốc Lộ 9, phường 4, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	x
	
	
	
	
	
	

	98
	Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Quảng Trị(*)
	Số 158 Nguyễn Trãi, phường 1, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	x
	
	
	
	
	
	

	99
	Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG(*)
	KCN Quán Ngang, Gio Quang, Giong Linh, tỉnh Quảng Trị
	x
	
	
	
	
	
	

	100
	Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị(*)
	Số 59 Hùng Vương, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	
	
	
	
	
	x
	

	101
	Công ty Cổ phần Maruichi SUN STEEL(*)
	Đường DT743, khu phố Đông Trác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	x
	
	
	
	
	
	

	102
	Công ty Cổ phần Thép Nam Kim(*)
	Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
	x
	
	
	
	
	
	

	103
	Công ty TNHH Giấy Kraft Vina(*)
	Lô D-6A-CN, KCN Mỹ Phước III, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	x
	
	
	
	
	
	

	104
	Công ty TNHH Liên doanh SABMILLER Việt Nam(*)
	Lô A, khu công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	x
	
	
	
	
	
	

	105
	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc(*)
	Ô 13D, lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	x
	
	
	
	
	
	

	106
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương(*)
	Số 26 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	
	
	x
	
	
	
	

	107
	Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Tiền Giang(*)
	KCN Mỹ Tho, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	x
	
	
	
	
	
	

	108
	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang(*)
	Ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	x
	
	
	
	
	
	

	109
	Nhà máy Xi măng Hòn Chông - Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam(*)
	Xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	x
	
	
	
	
	
	

	110
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 - Nhà máy Xi măng Kiên Lương(*)
	Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	x
	
	
	
	
	
	

	111
	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang(*)
	Đường D1, D2, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	x
	
	
	
	
	
	

	112
	Ban Quản lý dự án Nhà máy Chế biến Gỗ MDF Kiên Giang(*)
	Số 2 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	x
	
	
	
	
	
	

	113
	Công ty Cổ phần Nhựa Reliable (Việt Nam) (*)
	Lô 112, KCN Amata, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	x
	
	
	
	
	
	

	114
	Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa(*)
	KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	x
	
	
	
	
	
	

	115
	Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tại Đồng Nai(*)
	Lô 206, KCN Amata, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	x
	
	
	
	
	
	

	116
	Công ty TNHH  Shing Mark Vina(*)
	KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	x
	
	
	
	
	
	

	117
	Công ty Cổ phần Trung Đông(*)
	Cụm CN Tam Phước I, xã Tam Phước, tỉnh Đồng Nai
	x
	
	
	
	
	
	

	118
	Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Nguyễn Minh(*)
	Lô D1-9 đến D1-22, KCN Vĩnh Lộc 2, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	x
	
	
	
	
	
	

	119
	Công ty TNHH Sản xuất bao bì Dương Vinh Hoa(*)
	Lô D1- D7, đường số 2, Lô D20-26, đường số 3, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	x
	
	
	
	
	
	

	120
	Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thép Việt Sang(*)
	Ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	x
	
	
	
	
	
	

	121
	Công ty TNHH MTV Thép không gỉ Long An(*)
	Lô ME7, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	x
	
	
	
	
	
	

	122
	Công ty Cổ phần Thép Việt Thành Long An(*)
	Km 1930 ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	x
	
	
	
	
	
	

	123
	Công ty TNHH liên doanh Kim Lợi(*)
	Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	x
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt
	183 Tr


- Trong năm 2017 Cục ATBXHN đã chủ trì thanh tra 93 cơ sở, cử cán bộ tham gia thanh tra 30 cơ sở do Sở KH&CN chủ trì.

- Cục ATBXHN đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 đơn vị với tổng số tiền phạt là 183  triệu đồng.
Ghi chú: Các đơn vị có dấu (*) là các đơn vị nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2017 của Cục và Cục đã cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra do các Sở KH&CN chủ trì tổ chức theo chỉ đạo của Bộ KH&CN. 
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